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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần:  
BÓNG CHUYỀN 1
VOLLEYBALL 1
Mã số học phần: 7010702
Số tín chỉ học phần: 1 (0-2-1)
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 0 ; Bài tập:	0; Thực hành:	30
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 15
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Khắc Anh Vũ	0107-01
2. Ths. Nguyến Quang Huy	0107-02
3. Ths. Lê Văn Nam	0107-04
4. Ths. Thái Việt Hưng	0107-05
5. Ths. Lương Anh Hùng	0107-08 
6. Ths. Lê Viết Tuấn	0107-10
7. Ths. Lã Ngọc Linh	0107-12
8. Ths. Lý Kế Cường	0107-14
9. Ths. Nguyễn Huy Thông	0107-15
10. Ths. Trần Lan Hương	0107-17
11. Ths. Đỗ Tiến Thiết	0107-18
12. Ths. Nguyễn Trường Đông	0107-19
13. Ths. Chu Thị Hồng Hạnh	0107-20
2.2. Bộ môn: Giáo dục thể chất
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 7010701. 
3.2. Môn học học trước: 7010701.
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị kiến thức tổng quát về môn bóng chuyền, nắm được những điều luật chính và một số kỹ thuật cơ bản. Hình thành ý thức tổ chức thực hiện và khả năng phối hợp nhóm, có thể tập luyện và thi đấu cùng nhau.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những điều luật cơ bản của môn bóng chuyền.
4.1.2. Thực hiện đúng kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện, kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm bóng). Kỹ thật phát bóng cao tay chính diện cho nam, phát bóng thấp tay chính diện cho nữ. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Thực hiện phối hợp kỹ thuật chuyền, đệm bóng 2 người, 3 - 4 -5 .. người chơi cùng nhau.
4.2.2.  Trọng tài và tổ chức thi đấu với nhau theo quy định của luật bóng chuyền.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học bóng chuyền 1 gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành.
5.1. Lý thuyết: 
- Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền trên thế giới và việt nam.
- Luật bóng chuyền (Các điều luật cơ bản môn bóng chuyền).
5.2. Thực hành:
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện
- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm bóng).
- Kỹ thật phát bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	- Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền trên thế giới và Việt Nam.
- Luật bóng chuyền; Sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, hiệp đấu, trận đấu, hội ý, thay người, cầu thủ libero, quyền hạn vận động viên....
	1
	- Sinh viên nắm được nguồn gốc, sự phát triển môn bóng chuyền qua các giai đoạn khác nhau.
- Có được những kiến thức về luật bóng chuyền, hiểu biết và ham thích môn bóng chuyền hơn.

	Chương 2
	- Phân tích kỹ thuật với bóng (kỹ thuật chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay, phát bóng)
	1
	- Giúp sinh viên hình dung được về các kỹ thuật chơi bóng tron bóng chuyền.

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các bài tập di chuyển
	
	

	Bài 1
	- Di chuyển không bóng (Xuất phát nhanh, dừng nhanh, trượt ngang, tiến, lùi, chạy nghiêng, chạy biến hướng, tiến lùi.)
	4
	- Hình thành kỹ năng về các hình thức di chuyển.

	Bài 2
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện.
	8
	-  Thực hiện kỹ thuật có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn thân.  

	Bài 3 
	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay chính diện.
	8
	-  Thực hiện kỹ thuật có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn thân.  

	Bài 4 
	Kỹ thuật phát bóng (cao tay, thấp tay chính diện)
	8
	-  Thực hiện kỹ thuật có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn thân.  


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập thực hành 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra lý thuyết.
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C.
Trong đó: 
- Điểm A: Thực hành - Tính theo thang điểm 10 (điểm thực hành bằng tổng điểm của 3 nội dung chia cho 3. Nếu có bất kỳ điểm của nội dung thực hành nào từ 2 điểm trở xuống thì điểm đó sẽ được tính là điểm A).
+ Chuyền bóng cao tay chính diện qua lưới (10 lượt bóng bay liên tục qua lại trên lưới và đúng kỹ thuật - đạt 10 điểm). 
+ Chuyền bóng thấp tay chính diện qua lưới (10 lượt bóng bay liên tục qua lại trên lưới và đúng kỹ thuật - đạt 10 điểm).
+ Phát bóng cao tay chính diện (Nam), phát bóng thấp tay chính diện (Nữ) (5 quả qua lưới và đúng kỹ thuật - đạt 10 điểm).
- Điểm B: Lý thuyết - Tính theo thang điểm 10. 
+ Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 15 phút.
- Điểm C: Ý thức, tinh thần, thái độ, chuyên cần học tập. 
10. Tài liệu học tập
	1. Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003.
2. Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền – Nguyễn Quang 2005
3. Luật bóng chuyền – NXB TDTT.
4. Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Bóng chuyền dành cho sinh viên không chuyên Trường đại học TDTT Bắc ninh – NXB TDTT.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
2
3

	Chương 1:
- Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền trên thế giới và việt nam.
- Luật bóng chuyền; Chương 2: 
- Phân tích kỹ thuật với bóng (kỹ thuật chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay, phát bóng)
	1







1
	0
	0

	
+Tài liệu Quyển 3. [Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003](1.1 đến 1.3, Chương 1).
Luật bóng chuyền – NXB TDTT.
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu (từ trang 01 đến trang16) 
+Tài liệu Quyển 3. [Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003](2.1 đến 2.6, Chương 2).
Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền – Nguyễn Quang 2005
Tìm hiểu (từ trang 05 đến trang20)

	4
5
6
	Chương 2
2.1. Di chuyển không bóng
2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện.
2.3 Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay chính diện.
2.4 Kỹ thuật phát bóng (cao tay, thấp tay chính diện)
	
	
	
1

4


4


4
	+Tài liệu Quyển 3. [Giáo trình giáo dục thể chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2003]
Hướng dẫn tập luyện và tổ chức thi đấu bóng chuyền – Nguyễn Quang 2005
Tìm hiểu (từ trang 05 đến trang20)



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN







1

